  ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
     TỈNH AN GIANG                 
 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 Số: 53 /2011/QĐ-UBND

     An Giang, ngày 21  tháng 11  năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu 
tại khu vực biên giới tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1042 /TTr-SCT ngày 09/11/2011, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được thực hiện khi có Quyết định áp dụng một số biện pháp đặc thù đối với mặt hàng xăng dầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Hải An Giang, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng An Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã biên giới, các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang và các Thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.





     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH

Nơi nhận





         PHÓ CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;

- Website Chính phủ;

- Bộ Công Thương;
(Ðã ký) 
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Phân xã AG, Đài PTTH AG; 
- Trung tâm Công báo;

- Lưu VT LT và các Phòng.

                                                                               Huỳnh Thế Năng
ỦY BAN NHÂN DÂN       
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
   TỈNH AN GIANG                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


         

QUY CHẾ

Quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND  ngày 21/11/2011       của Ủy ban nhân dân tỉnh An giang)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này hướng dẫn áp dụng một số biện pháp quản lý đặc thù tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và góp phần chống xuất lậu xăng dầu qua biên giới.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý kinh doanh xăng dầu, phòng chống buôn lậu khu vực biên giới.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu, Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới. 

3. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới. 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Thời gian bán xăng dầu

- Thời gian bán xăng dầu từ 06 giờ đến 18 giờ trong ngày đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên tuyến đường bộ và đường thủy thuộc khu vực biên giới trên địa bàn các huyện An Phú, Tịnh Biên và Thị xã Châu Đốc, Tân Châu (danh sách kèm theo phụ lục số 1).

- Thời gian bán xăng dầu từ 06 giờ đến 22 giờ trong ngày đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên tuyến đường bộ và đường thủy thuộc khu vực biên giới trên địa bàn các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và Thị xã Châu Đốc, Tân Châu ( danh sách kèm theo phụ lục số 2).

Điều 4. Lập hóa đơn bán lẻ xăng dầu

1. Trường hợp bán xăng dầu cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán mỗi lần từ 200.000 đồng trở lên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập hóa đơn ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2. Trường hợp các cơ sở ở địa phương hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nhiên liệu sử dụng máy móc phục vụ sản xuất nông, công nghiệp hoặc vận chuyển ở khu vực biên giới khi mua xăng dầu mỗi lần có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên phải lập hóa đơn và phải có hợp đồng mua bán cụ thể hoặc giấy đề nghị mua xăng dầu ( có xác nhận của chính quyền địa phương) có ghi thời hạn, số lượng xăng dầu theo yêu cầu. 

3. Trường hợp xuất bán xăng dầu mỗi lần có tổng giá trị dưới 200.000 đồng không phải lập hóa đơn, nhưng cửa hàng phải ghi và theo dõi trên bảng kê, trừ trường hợp người mua xăng dầu yêu cầu lập hóa đơn.

Điều 5. Định mức, phương thức bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện đường bộ, đường thủy của người nước ngòai  

1. Lượng bán xăng dầu tối đa không được vượt quá định mức 50 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện các loại giao thông cơ giới đường bộ và 100 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện đường thủy.

2. Các phương tiện tàu thuyền chở hàng siêu trường, siêu trọng, tàu thuyền du lịch liên vận quốc tế không giới hạn định mức.

3. Việc bán xăng dầu chỉ được bơm trực tiếp vào bình chứa chính của phương tiện; không bán vào các dụng cụ chứa đựng khác, kể cả bình phụ chứa nhiên liệu gắn ở phương tiện. Khi bán xăng dầu cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn và ghi rõ biển số kiểm soát của phương tiện trên hóa đơn.

Điều 6. Thương nhân kinh doanh xăng dầu khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có trách nhiệm

1. Mang theo đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến số lượng xăng dầu đang vận chuyển.

2. Đảm bảo cung ứng xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng số lượng, chủng loại xăng dầu đã đăng ký hoặc theo hợp đồng đã ký và tuân thủ thời gian cung ứng xăng dầu theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

3. Báo cáo danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới do mình trực tiếp cung ứng xăng dầu và tình hình kinh doanh xăng dầu của từng cửa hàng về Sở Công Thương theo định kỳ 10 (mười) ngày, tháng, quý, năm. Thời gian gởi báo cáo chậm nhất 02 (hai) ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo         ( Mẫu báo cáo theo Phụ lục 1 và 2 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương  và Cơ quan thường trực – Ban Chỉ đạo 127 tỉnh 

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

a) Sở Công Thương theo dõi giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước và  phối hợp với các Ngành liên quan như: Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính và Thương nhân kinh doanh xăng dầu để theo dõi giá bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phía Việt Nam nếu thấp hơn từ 10% trở lên so với giá bán lẻ xăng dầu phía Campuchia và xác định khả năng diễn ra tình trạng xuất lậu xăng dầu qua biên giới thì tham mưu trình UBND tỉnh ra Quyết định áp dụng một số biện pháp đặc thù, đồng thời thông báo về việc áp dụng biện pháp đặc thù đến các Đơn vị có chức năng, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới và các thương nhân, Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu biết để thực hiện.

b) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường định kỳ và đột xuất kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới;

c) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm tra việc bán lẻ xăng dầu cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện đường thủy của người nước ngoài;

d) Định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ Công Thương về lượng xăng, dầu bán ra của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới, trong đó, nêu rõ nguyên nhân làm tăng, giảm lượng xăng, dầu bán ra ( nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.

2. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực – Ban Chỉ đạo 127 tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Ủy viên Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biên giới tổ chức kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan và Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ Công Thương, về việc hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường giám sát, kiểm tra việc bán xăng dầu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu xăng dầu, đầu cơ xăng dầu và các hành vi vi phạm khác. 

Điều 8. Trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã biên giới

1. Cục Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo nội dung Quy chế này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã biên giới chỉ đạo đơn vị có chức năng trên địa bàn phối hợp với các Ngành tỉnh tổ chức giám sát kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm./.






 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                  



KT. CHỦ TỊCH

                                                  


         PHÓ CHỦ TỊCH

                                                         
    (Ðã ký) 






                     Huỳnh Thế Năng
	(Kèm Phụ lục)


[image: image1.emf]Phu luc.PDF










PAGE  
3

_1383570741/Phu luc.PDF
Dﬁh‘l-‘I SACH CAC CUA HANG KINH DOANH }%ANG DAU KHU VU'C BIEN GIOI TINH AN* GIANG

(PHU LUC 1)
50 | Tén Pai ly ban 1é hode Cia hing Tén doanh nghigp . Doanh nghiép dau moi i E;
TT Trye thuje Doanh nghiép Cira hang xing diu Dia chi Don vi ' Hé ‘Ghi chi
£ cung ing thﬁ_lg el
[ TX.Tin Chiu
1 |Trin Van Buc - Hodng Dding B AS, Vinh Huong 'I_'!]-I,Tn-r;(m_g Dung Petimex Brlmg_'l'h_a_p__"_
2 |Npuyénvanpa Dién Dat Al, Vinh Xuong TDL Hiép Humg Sai Gion Petro
I HuyG AaboE — _ =y bt : _ _—__ = B e
| | Lé Thi Kim Tuy&t B Hodng L | ) a;hld_,_['_(__hﬁ.nh An p—— :Tﬂ_r:[ﬂ..ﬁ“jlg Dung Pelimex B@f_w{l; Lt_;_.’l_p_ o
2 | Lj Ngoc Thu Quéc Cutmp | Ap Tan Thanh, Lang Binh | TDL Truung Phit Thinh PV 0il ]
3 | Hufoh Ve Chi Cuding B ~ ChiCulng ;*':#._p_Tﬁn Binh, Long Binh _ TBL Trdng Phit Think | Py (il )
4 | Npuyén Vin Quang Thily Duong _.fl._p__.'!, Khinh An | TDL Trsng Phat Thinh ~ kvaoil |
3 | CN Tnfong Phét Thinh = Traong Thinh Phat Ap 2, Khinh An - THL Trwdng Phit Thinh kvl i
6 | Npuyén Van Quang ~ BaQuang - {'up_'l"a‘n Binh, 171" Long Binh CN-PVOIl PV Ol

3 MpuyEn Thi Ninh Ellfmg Xinhl Ap 2, Nhom Hoi THL Tring Phat Think pvoi,L | i
& | MNguyén Thi Thu Ba o Thu Ba Ap2, ﬂlum Hai TOL Trudng Phdt Think | PV Oil ool
9 | Neuyén Van Ny Céng Minh Ap 3, Phi Hoi TL Truong Dung | Petimex Déng Thip o
10 |Trin Bach Tuyét | TednvanDidm  |Apl,Nhonltsi TDL Trung Phét Thinh PV Oil =1

11 | Dugng Thi Bigp i I]ﬁng Digp ﬁjﬂ, Vinh Hii Dong TBL An Kién PVOIL | =
12 | L§ Hdng Lifi B fiéngLgi  |Ap2, Vinh 116iDong | TBL Triung Dung Petimex Béng Thip

13 | Nguyén viin Hing | ChinHing  lAp 1, Quéic Thai | DL Trseng Phit Think PV 0il .y
14! Trdn VanCay Thu Van Ap3, Phi Hoi TDL TrigngDung | PetimexPéngThip | '

15 |Duong Thi Dgp B ] TamDep  |Ap4, VInhMeiDong | THL Ankién PV 0il i,
16 |Nguyén Thi Thiy _ | HiéuNgén Ap Téin Khdnh, Long Binh TEL Trfing Dung Petimex Dong Thip | e |
17 Tr._’In van Mhi = | Song Ngén Ap Vit Lai, Khanh Binh |  TBOL Huy Hodng Petrolimex ol
18 | TrinvinPhyng - Tram Liec Ap Phi Nhon, Pho Hgi TDL Truong Dung | Petimex Béng Thip -

19 |Nguyén VanBinh — Théng Nhét ApSaTé, Khanh Binh  'N Xang dhu Quan Di (Cin Tha|  Xiing dhu Quan PGi -

g TX.ChauBbe e N -

1 | Trinh Tuin Anh - i Théng Lai Vinh Chédnh |, x3 ¥Yinh Ngwoyd CH-PV il PV Ol -
2 |Chi nhdnh DNTN L& Ngoc Chin 2 Mgge Trén 2 | Vinh Chinh 1 i&‘-’iﬂﬁ_ﬁlgﬂ Céng ly :_c;iﬂg diiu AG Petrolimey






/56 | Tén Pailf ban 1é hodc Cira hang | Téndoanhnghigp | . Doanh nghi¢p dau moi TR e
T | Trye tﬁ_i‘;ﬁc Doanh ughiéi] : . Cira hing xing diu i 57 I)[a chi Ponvi T o Hé " Ghi chi i
S (e TR | e i PR cungimg | thing :

v Huyén Tinh Bién |
i Trin Thj Kim Phung Dai Phat Khém Xufn Bicn, Tinh Bidn TOL Didn Hién (Cén Tha) PV 0il
2 [Duemp Viin Tudmg Tram CPXD 56 1| (BBBPF)  |Khém Xufin Hda, Tinh Bién Cong ty xang diu AG Petrolimex B
3 {Fai Kins T Hodng Yén Phyng Khém Xuin Bloh, Tinh Bién | =~ TBL Huy Hodng Petiolimex =
4 [Hugnh Minh Tuoe _ |MinhNewyttll  [Tayllumg, Nhon e _CN-PVOIL _PVOIl -
5 |Cao Tin Dic Can ngne Tidn I*hid Tam, An l“]u]_ F _I?L_l-luy I-]uﬁng: o PEr_n]_ianx
6 |Cira Hang xing dfiu Huy Hodng Gia Bao Hufin oo, TT.Tinh Bién Cang ty xiing @AG Petrolimex B
7 |Cty TNHH Minh Neuyit Minh Npuydt 4 Tén Bién, Tinh Bién CN - PV 0il PV il






DANH SACH CAC CUA HANG KINH DOANH XANG DAU KHU VUC BIEN GIOI TINH AN GIANG
" ] b

(PHU LUC 2)
S8 | Tén Daily ban 1& hodc Cira hiing | Tén doanh nghiép Doanh nghiép din moi 5] :
TT Trye thude Doanh nghiép Cira hang xing diu Dia chi Don vi  He Ghi chi
cung irng thing i
[ TX.Tin Chiiu o ) T
1 |Hugnh Klm Khanh 'hiic Khdnh Phuong [Ap 3, Vieh Xuong TDL Khénh Phur.rng Sii Gon Petro 2
2 N;;U}m TI1| Aj Didn Dat | ((.N.Df_'.léu Ap 4, Vinh Kuong I TDL I-In:p Hng“ . 541 Gon Petro
= Huyén An Phi = i o e _ ol sl - = ;_
1 gu:.rEn Vin MNé B Etai Phat Ap %_E_LEUE Thii C{y y Xiing diu An Giang | Petrolimex ey
2 | Npuvén Thanh Tudn - Hai Khanh Ap E;}QPEELQ}:M Thai ~ Ciy Xang diiu An Giang _ Petrolimesx -
3 | Phgm Thanh Ha Thanh Li#m I {ap Phi Thanh, Phi Hiu | TBLHuyHeling |  Perrolimes B
4 | Ly Hing Minh - I[:m-- Lo 1 J".'!.Fl EJ_!;!_!lE_’_&'_,_gl:t_f‘w Thai - THL. Trdng Dung _Eiirﬂ:ﬁniﬁ_"hﬁp | -
5 |Pham Thinh Nam Thiinh Mam Ap Phi Thanh, Phi 1Tau THL Trwdng Dung Pctimex Bdng Thip
HI|  TX.Chiubéc - - - B —
| |Trén Vin Dinh Nam Binh  |Ap Vinh khanh 1, xa Vinh Té CN - PV 0il CBVOIlL B
1Y | Huyén Tinh Biér Bién e - . — | et
| |Pham Yin Bé N DNTN Xuin Ti Xudn Hoa, TT.Tinh Bién ~ TBL Huy Hoang Petrolimex. .}
2 |Pham QuécDing Pham Quic Ding | Trung Béc [lung, Nhon Hung | Céng ty xiing diu AG Petrolimex
3 Ngu_';fén Thanh Sang ~ |Kim Sang J"'u.p Pha Higp, x& An Phi TDL Huy Hoang Petrolimex
4 |Ctyxdng ddu An Giang |Phi Higp ApPhi Migp, xa AnPhi | Céngty xing diu AG Petrulimes | i
e Huyén Tri Tén_ e e et | P i —
I |Duwng Tl:!;,_t;l_ﬂlﬂﬂ_lg_ ~ |VYuyet Phvong [T i-'tp Yinh Hia, Lac Quii CN-PVOiL PY 0il
2 |LE& Thiy Quyén | HuyDingll  |Ap Vinh Cu, Vinh Gia TBEL Thanh L& (Blnh Dweng) Thalexim
3 |Neuyén Thi Len - KimChi  |Ap Vinh Clu, Vinh Gia TBL Huy Hodng Petrolimex -
4 |Trin Vin Ngon - Trin Van Ngon  |Ap Vinh Chu, Vinh Gia TDL Truang Phit Think PV 0il
5 | On vin Nam ] On Viin Nam Ap VInh Higp, Vinh Gia _ TDL Minh Newyét | PV Oil -
_ 6 |Ldm Thi Ngu:ﬁ.l ) | Lém Anh Mguyét ) Ap Vinh Hoa, Lac Quédi - TDL Trwong Dung Petimex Béng Thép -
|7 |1ugnh Chi Luong Vinh Luong Ap Vinh Qudi, Lac Qudi TPL Huy Hodng Peuolimex |







